1. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (mã TTHC: 3.000259)

1.1. Thời hạn giải quyết: Trong 12,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	06 ngày

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	2,5 ngày 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	0,5 ngày

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	1/4 ngày 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


1.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 06 ngày, Chuyên viên phòng QLKH thụ lý và thẩm định hồ sơ.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân xét tặng giải thưởng.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân xét tặng giải thưởng.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng Văn xã (VP UBDN thành phố) phân công thẩm tra hồ sơ.

+ Trong thời hạn 2,5 ngày, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng Văn xã trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết.
+ Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân xét tặng giải thưởng.

+ Trong thời hạn 1/4 ngày, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (Mã TTHC: 2.002709)
2.1. Thời hạn giải quyết
Không quy định
2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	

	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1/2 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B3
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B6
	
	Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (Phòng QLKH)
	Không quy định thời gian

	B7
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B8
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B9
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B10
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	1/2 ngày làm việc

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


2.3 Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân (TCCN), trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trưởng phòng Quản lý Khoa học phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học tổ chức rà soát, tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ (biểu mẫu kèm theo - Mẫu I.04-THĐX); thực hiện tra cứu thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ được đề xuất (biểu mẫu kèm theo - Mẫu I.05-KQ.TCTT), trình dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
- Trưởng phòng Quản lý Khoa học trình Lãnh đạo Sở ký ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
- Lãnh đạo Sở xem xét, ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
- Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ (Phòng QLKH) họp Hội đồng để xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Trong trường hợp cần thiết có thể xin ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập trước khi phê duyệt.
- Chuyên viên phòng QLKH tổng hợp kết quả họp Hội đồng, trình Trưởng phòng QLKHdự thảo Quyết định phê duyệt danh mục kèm theo hồ sơ, biên bản.
- Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng.
- Lãnh đạo Sở ký Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng.

- Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng QLKH chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng, Chuyên viên Phòng QLKH thông báo công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện. Việc công khai được thực hiện 15 ngày làm việc kể từ khi lãnh đạo Sở phê duyệt.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả từ Chuyên viên Phòng QLKH và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

3. Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (Mã TTHC: 2.002710)
3.1. Thời hạn giải quyết

· Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn trong thời hạn 05 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

· Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả họp Hội đồng tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thông báo kết quả tuyển chọn.
· Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả tuyển chọn, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến kết luận của Hội đồng tuyển chọn và nộp tài liệu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN và các tài liệu liên quan khác gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định kinh phí.
· Sau khi nhận được hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí và ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có), Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, ký Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

· Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo công khai kết quả tuyển chọn và đăng tải ít nhất 45 ngày trên cổng thông tin điện tử của Sở hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác.
3.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm  thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày 

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày kể từ khi hết nộp hồ sơ

	B3
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	04 ngày 

	B4
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	03 ngày kể từ ngày mở hồ sơ

	B5
	


	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày kể từ ngày mở hồ sơ 

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày

	B7
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	Không quy định 

thời gian

	B8
	
	Trưởng phòng QLKH 
	Không quy định thời gian

	B9
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B10
	
	Hội đồng tuyển chọn (Chuyên viên Phòng QLKH)
	Không quy định 

thời gian

	B11
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	3,5 ngày kể từ ngày có kết quả họp HĐ tuyển chọn

	B12
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B13
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày

	B14
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	0,5 ngày

	B15
	
	Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm
	Trong thời hạn 15 ngày 

	B16
	
	Chuyên viên Văn phòng Sở/phòng QLKH (theo phân công của lãnh đạo Sở)
	Không quy định thời gian

	B17
	
	Chánh Văn phòng Sở/Trưởng phòng QLKH (theo phân công của lãnh đạo Sở) 
	Không quy định thời gian

	B18
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B19
	
	Tổ thẩm định kinh phí Chuyên viên Văn phòng Sở/phòng QLKH (theo phân công của lãnh đạo Sở)
	Không quy định thời gian

	B20
	
	Chuyên viên Văn phòng Sở/phòng QLKH (theo phân công của lãnh đạo Sở)
	Không quy định thời gian

	B21
	
	Chánh Văn phòng Sở/Trưởng phòng QLKH (theo phân công của lãnh đạo Sở)
	Không quy định thời gian

	B22
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B23
	
	Chuyên viên Văn phòng Sở/phòng QLKH (theo phân công của lãnh đạo Sở)
	Không quy định thời gian

	B24
	
	Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm 
	Trong thời hạn 15 ngày 

	B25
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B26
	
	Trưởng phòng Quản lý Khoa học
	Không quy định thời gian

	B27
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B28
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	1/2 ngày làm việc

	B29
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


3.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân TCCN, trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
b) Kiểm tra, xem xét và giải quyết hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý hoa học, Sở Khoa học và Công nghệ sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, trong thời hạn 4,5 ngày, tiến hành tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tuyển chọn (gồm các bước: B2, B3)
* Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trong thời gian 05 ngày kể từ ngày mở hồ sơ, Phòng Quản lý khoa học trình Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ văn bản thông báo, Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo và gửi văn bản thông báo, nêu rõ lý do (thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố) (gồm các bước: B4, B5, B6, B28, B29).
* Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
- Tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn:

+ Phòng Quản lý Khoa học trình Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển chọn) và tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn. Trong trường hợp cần thiết theo Quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN có thể thành lập Tổ chuyên gia (gồm các bước: B7, B8, B9, B10).
+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết quả họp Hội đồng tuyển chọn, Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ gửi (thông qua Trung tâm Phụ vụ hành chính công tỉnh) thông báo kết quả tuyển chọn tới tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu IV.12-BCGT.TC  (gồm các bước: B11, B12, B13, B14).
+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả tuyển chọn của Hội đồng tuyển chọn, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn, báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến kết luận của Hội đồng tuyển chọn và nộp về Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý khoa học) để chuẩn bị tổ chức thẩm định kinh phí theo mẫu IV.13-BCGT.TC. ( tại Bước 15).
- Tổ chức thẩm định kinh phí:

+ Văn phòng Sở/Phòng QLKH (theo phân công của lãnh đạo Sở) sau khi nhận bàn giao thuyết minh được hoàn thiện, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí và tổ chức họp Tổ thẩm định kinh phí và gửi thông báo kết quả thẩm định kinh phí (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Lãnh đạo Sở phê duyệt Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí, Thông báo kết quả thẩm định kinh phí (gồm các bước: B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23)

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định kinh phí, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí theo mẫu IV.18-BCGT và nộp hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Sở) (tại bước B24)
- Phê duyệt kết quả:

+ Phòng Quản lý khoa học trình Lãnh đạo Sở Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mẫu IV.19-QĐ.KQTC (kết quả giải quyết hồ sơ), trong trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến tư vấn của tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập trước khi xem xét, quyết định (gồm các bước: B25, B26)
+ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, ký Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ (tại Bước 27)
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý khoa học chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (tại Bước 28)
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

4. Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (Mã TTHC: 2.002711)
4.1. Thời hạn giải quyết
· Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

· Đối với các hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản để tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện;
· Trong thời gian 7,5 ngày kể khi nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức chủ trì phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
· Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;
· Trường hợp kết quả nhiệm vụ được đánh giá xếp loại ở mức “Đạt” trở lên: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ lập báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, các sản phẩm, các tài liệu liên quan theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu và nộp về Sở Khoa học và Công nghệ;

· Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC đối với nhiệm vụ không hoàn thành.

4.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	1/2 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	4,5 ngày làm việc

	B4
	
	Tổ chức chủ trì
	7,5 ngày

	B5
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	10 ngày 

	B6
	
	Trưởng phòng QLKH
	03 ngày

	B7
	
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày 

	B8
	
	Hội đồng nghiệm thu (Phòng Quản lý khoa học)
	Không quy định thời gian

	B9
	
	Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu
	Không quy định thời gian

	B10
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	1/2 ngày làm việc

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	Không tính thời gian


4.3 Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, trực tuyến tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân (TCCN), trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Kiểm tra, xem xét và giải quyết hồ sơ theo quy định
- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH phân công thụ lý cho Chuyên viên Phòng QLKH.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản để tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện.
+ Trong thời gian 7,5 ngày kể khi nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức chủ trì phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Chuyên viên Phòng QLKH xem xét, giải quyết hồ sơ Trưởng phòng QLKH dự thảo Quyết định thành lập  Hội đồng nghiệm thu.
+ Trong thời hạn 03 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và Tổ chuyên gia (nếu có). 

+ Trong thời hạn 01 ngày, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu) và Tổ chuyên gia (nếu có).  
+ Sở Khoa học và Công nghệ - Phòng Quản lý khoa học tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

+ Sau khi có kết quả họp của Hội đồng nghiệm thu, Tổ chuyên gia (nếu có), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ký Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu.

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

· Trường hợp kết quả nhiệm vụ được đánh giá xếp loại ở mức “Đạt” trở lên: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ lập báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, các sản phẩm, các tài liệu liên quan theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu và nộp về Sở Khoa học và Công nghệ;

Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC đối với nhiệm vụ không hoàn thành.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
5. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp (mã TTHC: 1.006221)

5.1. Thời hạn giải quyết:
- Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt trở lên, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm lập báo cáo về tài sản (trong đó mô tả cụ thể thông tin về tài sản và chi phí tạo lập tài sản) kèm theo các hồ sơ có liên quan, gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ có nhu cầu nhận giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản thì lập 01 bộ hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời với báo cáo về tài sản.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì đủ điều kiện được giao.
5.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B3
	
	Kế toán Văn phòng Sở, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học, và

các cơ quan liên quan
	11 ngày

	B4
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	0,5 ngày

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	2,25 ngày

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	11,25 ngày

	B9
	

	Trưởng phòng Văn xã
	0,5 ngày

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	2,5 ngày

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian 


5.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ:

Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời cá nhân trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện trong thời hạn 1,5 ngày làm việc.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp,  Kế toán Văn phòng Sở, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và các cơ quan liên quan lập báo cáo kê khai để đăng nhập thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, giải quyết hồ sơ.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH hồ sơ kèm theo dự thảo Tờ trình.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả.
+ Trong thời hạn 2,25 ngày Lãnh đạo Sở xem xét ký trình Lãnh đạo UBND thành phố quyết định.

+ Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố) phân công thẩm tra hồ sơ.
+ Trong thời hạn 11,25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) tiến hành thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Trưởng phòng Văn xã thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng Văn xã thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp.

+ Trong thời hạn 2,5 ngày, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp.

+ Trong trường hợp không giao quyền, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 1/4 ngày Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không có đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, hoặc không có khả năng nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu thì báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu theo quy định.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) và bàn giao cho nhân viên Bộ phận hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

6. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ (mã TTHC: 1.006222)

6.1. Thời hạn giải quyết:
- Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm lập báo cáo về tài sản (trong đó mô tả cụ thể thông tin về tài sản và chi phí tạo lập tài sản) kèm theo các hồ sơ có liên quan, gửi Sở Khoa học và Công nghệ và các đồng sở hữu khác. Trường hợp tại Hợp đồng quy định tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ được nhận giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giao tài sản gửi các đồng sở hữu đồng thời với báo cáo về tài sản.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân chủ trì, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng khoa học và công nghệ quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì.
6.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian           thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B3
	
	Chuyên viên Phòng QLKH, các

đồng sở hữu khác
	- 4,5 ngày đối trường hợp Lãnh đạo UBND thành phố quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì

- 10,25 ngày đối với trường hợp cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được quy định tại Hợp đồng khoa học và công nghệ quyết định 

	B4
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	0,5 ngày

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B6
	 
	Lãnh đạo Sở
	1,25 ngày

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày

	B8
	

	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	4,75 ngày

	B9
	

	Trưởng phòng Văn xã
	0,5 ngày

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định

	1,5 ngày

	B11
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định
	1/4 ngày

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian 


6.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ:

Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời cá nhân trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện trong thời hạn 1,5 ngày làm việc.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

* Đối với trường hợp Lãnh đạo UBND thành phố quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

- Trong thời hạn 4,5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và các đồng sở hữu khácthẩm định, giải quyết hồ sơ.

- Trong thời hạn 0,5 ngày, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH hồ sơ kèm theo dự thảo Tờ trình.
- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả.
- Trong thời hạn 1,25 ngày Lãnh đạo Sở xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố) phân công thẩm tra hồ sơ.
- Trong thời hạn 4,75 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) tiến hành thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Trưởng phòng Văn xã thẩm tra, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ.

- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng Văn xã thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả.
- Trong thời hạn 1,5 ngày, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

- Trong trường hợp không giao quyền, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/4 ngày Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

* Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được quy định tại Hợp đồng khoa học và công nghệ quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

- Trong thời hạn 10,25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ và các đồng sở hữu khác thẩm định, giải quyết hồ sơ.

- Trong thời hạn 0,5 ngày, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH hồ sơ kèm theo dự thảo Tờ trình.
- Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình Lãnh đạo UBND thành phố/cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt kết quả phê duyệt kết quả.
- Trong thời hạn 1,25 ngày Lãnh đạo Sở xem xét trình Lãnh đạo UBND thành phố/cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt kết quả phê duyệt kết quả.
- Trong thời hạn 1,5 ngày cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng khoa học và công nghệ quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

- Trong trường hợp không giao quyền, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 1/4 ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

+ Trường hợp tại Hợp đồng quy định phương án giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác và tổ chức, cá nhân nhận giao quyền sở hữu có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ như quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đồng sở hữu khác tổ chức thực hiện việc giao quyền sở hữu theo quy định.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định và bàn giao cho nhân viên Bộ phận hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

7. Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (mã TTHC: 1.002170)

7.1. Thời hạn giải quyết
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung.  

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ có kết quả giải quyết.
7.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Khoa học
	05 ngày làm việc

	B4
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	05 ngày làm việc

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày làm việc 

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


7.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chuyên viên phòng QLKH thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra Quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra Quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra Quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài hoặc có văn bản trả lời về việc không đồng ý cho phép thành lập và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố) phân công thẩm tra hồ sơ.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký Quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài hoặc có văn bản trả lời về việc không đồng ý cho phép thành lập và nêu rõ lý do.
+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

8. Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.002052)

8.1. Thời hạn giải quyết
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung.  

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ phải có kết quả giải quyết.

8.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Phòng Quản lý Khoa học
	05 ngày làm việc

	B4
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	09 ngày làm việc

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	1,5 ngày làm việc 

	B7
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


8.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 09 ngày làm việc, Chuyên viên phòng QLKH thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ký Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý khoa học tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành thông báo phí và lệ phí và gửi đến Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện; Nếu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam không thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định, Phòng Quản lý khoa học tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành văn bản từ chối cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ký Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy phép thành lập và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố) phân công thẩm tra hồ sơ.

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết.
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy phép thành lập và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
9. Đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài (mã TTHC: 1.001849)

9.1. Thời hạn giải quyết
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung.  

b) Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ phải có kết quả giải quyết.

9.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng Phòng Quản lý Khoa học
	0,5 ngày 

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	4,5 ngày làm việc

	B4
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	03 ngày làm việc

	B5
	
	Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	01 ngày làm việc


	B9
	
	Trưởng Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


9.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

* Phòng Quản lý khoa học thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện (bao gồm các bước: B2, B3).
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý khoa học thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra Văn bản cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài (bao gồm các bước: B4, B5).

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ký Văn bản cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài hoặc văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do (tại bước B6)
* Thẩm tra và phê duyệt kết quả

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố ký Văn bản cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài hoặc văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do (bao gồm các bước: B7, B8, B9)
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký Văn bản cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài hoặc văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do (tại bước 10)
- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố) chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (tại bước 11)
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố) và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
10. Đề nghị thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài (mã TTHC: 1.001836)
10.1. Thời hạn giải quyết
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung.  

b) Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ phải có kết quả giải quyết.

10.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng Phòng Quản lý Khoa học
	0,5 ngày 

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	4,5 ngày làm việc

	B4
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	03 ngày làm việc

	B5
	
	Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Trưởng Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	01 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên Phòng Văn xã (UBND thành phố)
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


10.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

* Phòng Quản lý khoa học thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện (bao gồm các bước: B2, B3) 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý khoa học thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra Văn bản cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài (bao gồm các bước: B4, B5).

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ký Văn bản cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài hoặc văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do (tại bước B6)

* Thẩm tra và phê duyệt kết quả

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố ký Văn bản cho phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài hoặc văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do (bao gồm các bước: B7, B8, B9)

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký Văn bản cho phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài hoặc văn bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do (tại bước 10)

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố) chuyển kết quả đến công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (tại bước 11)
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Văn xã (Văn phòng UBND thành phố) và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (mã TTHC 1.001786)
11.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

11.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	5,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	 
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


11.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trên Cổng dịch vụ công.
- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện:

+ Trong thời hạn 6,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản không chấp thuận (theo các bước: B2, B3, B4).

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký Giấy chứng nhận hoặc văn bản không chấp thuận (tại bước 5)
+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (tại Bước 6)
c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

12. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (mã TTHC 1.001747)

12.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

12.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	 3,25 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	 
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


12.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện:
+ Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản không chấp thuận (theo các bước: B2, B3, B4).

+ Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký Giấy chứng nhận (theo bước B5).

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (theo bước B6).

c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
13. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (mã TTHC 1.001770)
13.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
13.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	 3,25 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	 
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


13.3. Diễn giải quy trình 

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN, trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng phòng Quản lý khoa học. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho TCCN.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện:
+ Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo các bước: B2, B3, B4)
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký Giấy chứng nhận (theo Bước 5).

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (theo Bước 6).

c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (mã TTHC: 1.001716)
14.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

14.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	5,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	 
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


14.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ:
-  Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện:

+ Trong thời hạn 6,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh (theo các bước: B2, B3, B4).

+ Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký Giấy chứng nhận (theo bước 5).

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (theo bước 6).

c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
15. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (mã TTHC: 1.001677)
15.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

15.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	1/4 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	 3,25 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	 
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


15.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện:

+ Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh (theo các bước: B2, B3, B4).
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký Giấy chứng nhận (theo bước 5).

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (theo bước 6).

c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
16. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (mã TTHC: 1.001693)
16.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
16.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	
	
	Trưởng phòng QLKH
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	3,25 ngày làm việc 

	
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày

	B3
	
	Lãnh đạo Sở
	1/2 ngày làm việc

	B4
	
	Phòng Quản lý khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B5
	
	Trung tâm phục vụhành chính công của thành phố
	Không tính thời gian


16.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện:
+ Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Phòng Quản lý Khoa học thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc văn bản không chấp thuận (theo các bước B2, B3, B4).

+ Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét ký Giấy chứng nhận (theo Bước 5).

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (theo Bước 6).

c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

17. Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (mã TTHC: 1.006427)
17.1. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 22,5 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

17.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc đối với trường hợp không đặc cách; 0,25 ngày làm việc đối với trường hợp được đặc cách

	B3
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	2,5 ngày làm việc đối với trường hợp không đặc cách; 0,5 ngày làm việc đối với trường hợp được đặc cách

	B4
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

	B7
	
	- Hội đồng đánh giá, Tổ chuyên gia, Sở KHCN đối với trường hợp không đặc cách (Phòng QLKH)
- Phòng Quản lý Khoa học đối với trường hợp được đặc cách
	12,5 ngày làm việc đối với trường hợp không đặc cách; 0,5 ngày làm việc đối với trường hợp được đặc cách

	B8
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc đối với trường hợp không đặc cách; 0,25 ngày làm việc đối với trường hợp được đặc cách

	B9
	
	Lãnh đạo Sở
	 02 ngày làm việc với trường hợp không đặc cách; 0,5 ngày là việc đối với trường hợp đặc cách

	B10
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	1/4 ngày làm việc

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


17.3. Diễn giải quy trình


a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho phòng Quản lý khoa học.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

- Đối với trường hợp được đặc cách:

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng QLKH xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá; kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng QLKH thẩm định, đánh giá và giải quyết hồ sơ; trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ ký Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Đối với trường hợp không đặc cách:
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.

+ Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý khoa học xem xét những nội dung sau:

* Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá. Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện đánh giá.

* Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung trong thời hạn 15 ngày. 

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hện nhiệm vụ.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hện nhiệm vụ.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Trong thời hạn 12,5 ngày làm việc Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ họp thẩm định, đánh giá và giải quyết hồ sơ; Chuyên viên Phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ ký Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

+ Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá. 

+ Đối với trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ không nhất trí với kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và xem xét, thực hiện đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời gian đánh giá lại và trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Biên bản đánh giá của Hội đồng đánh giá.

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hải Dương nhận kết quả từ Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
18. Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người (mã TTHC: 2.000079) 
18.1. Thời hạn giải quyết: 22,5 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
18.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	02 ngày làm việc

	B4
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày làm việc

	B7
	
	Hội đồng thẩm định (Phòng QLKH)
	14,5 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


18.3. Diễn giải quy trình


a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ chuyển ngay cho phòng Quản lý khoa học.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý Khoa học xem xét những nội dung sau:

+ Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc thẩm định. Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện thẩm định.

+  Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung trong thời hạn 15 ngày. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có).
+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có).
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Trong thời hạn 14,5 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định (Phòng QLKH) tiến hành thẩm định và giải quyết hồ sơ.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.
+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
19. Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người (mã TTHC: 2.002144)
19.1. Thời hạn giải quyết: 22,5 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
19.2. Sơ đồ quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	1/4 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	02 ngày làm việc

	B4
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày làm việc

	B7
	
	Hội đồng thẩm định (Phòng QLKH)
	14,5 ngày làm việc

	B8
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Trưởng phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B10
	
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày làm việc

	B11
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B12
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


19.3. Diễn giải quy trình


a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho dịch vụ bưu chính huyển cho Phòng Quản lý Khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Kể từ khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng quản lý Khoa học xem xét những nội dung sau:

+ Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá và thẩm định. Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá và thẩm định, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện thẩm định.
+  Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung trong thời hạn 15 ngày. 
- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có).

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có).
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Trong thời hạn 14,5 ngày làm việc Hội đồng thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày, Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, thẩm định của Hội đồng thẩm định, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ ký Giấy xác nhận đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp Thủ trưởng cơ quan thực hiện đánh giá và thẩm định không nhất trí với kết quả đánh giá, thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan thực hiện thẩm định thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và xem xét, thực hiện đánh giá, thẩm định lại kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời gian đánh giá, thẩm định lại và trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản đánh giá, thẩm định của Hội đồng thẩm định.

+ Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

c) Trả kết quả
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và bàn giao cho Bộ phận hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
20. Thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước (mã TTHC: 2.002722)

20.1. Thời hạn giải quyết: Không quy định
20.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	Không quy định thời gian

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B5
	
	Lãnh đạo Sở 
	Không quy định thời gian

	B6
	
	Hội đồng tư vấn

(Phòng Quản lý khoa học)
	Không tính thời gian

	B7
	
	Chuyên viên phòng QLKH
	Không tính thời gian

	B8
	
	Trưởng phòng QLKH
	2,75 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả của Hội đồng

	B9
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc

	B10
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	0,5 ngày làm việc

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không quy định thời gian


20.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, công dân trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý khoa học.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học tổ chức rà soát, tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ; thực hiện tra cứu thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện trên địa bàn có liên quan đến nhiệm vụ được đề xuất và trình Trưởng phòng QLKH trình lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hoặc lựa chọn chuyên gia tư vấn độc lập để xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.  

- Trưởng phòng QLKH trình lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hoặc lựa chọn chuyên gia tư vấn độc lập để xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.  

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định thành lập, quy định số lượng thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hoặc lựa chọn chuyên gia tư vấn độc lập để xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

- Hội đồng tư vấn (Phòng Quản lý Khoa học) tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hoặc gửi hồ sơ xin ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập để xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

- Chuyên viên phòng QLKH trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả.

- Trong thời hạn 2,75 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN, Trưởng phòng Quản lý khoa học trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

21. Thủ tục tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước (mã TTHC: 2.002723)
21.1. Thời hạn giải quyết
Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn trong thời hạn 05 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả tư vấn của Hội đồng tuyển chọn, kết quả thẩm định của Tổ thẩm định kinh phí (nếu có), tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ;
Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy định về tổ chức và hoạt động của mình.
21.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 
	1/4 ngày 

	B2
	
	Trưởng Phòng QLKH
	1/4 ngày

	B3
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	4,5 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ

	B4
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	Không quy định thời gian

	B5
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B6
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B7
	
	Hội đồng tuyển chọn (Chuyên viên Phòng QLKH)
	Không quy định thời gian

	B8
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B9
	
	Trưởng Phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B10
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B11
	
	Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ
	10 ngày kể từ ngày có kết quả tư vấn

	B12
	
	Chuyên viên Phòng QLKH
	2,25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

	B13
	
	Trưởng Phòng QLKH
	0,5 ngày làm việc

	B14
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B15
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học
	1/4 ngày làm việc

	B16
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không quy định thời gian


21.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN, trong thời gian 1/4 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Trưởng Phòng Quản lý Khoa học.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trong thời hạn 4,5 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ, Phòng Quản lý Khoa học tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (theo các bước: B2, B3)

- Đối với các hồ sơ không hợp lệ: Phòng Quản lý Khoa học tham mưu Lãnh đạo Sở thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn được biết (theo các bước: B4, B5, B6, B15). 
- Đối với hồ sơ hợp lệ: Phòng Quản lý Khoa học tham mưu cho Lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Tổ thẩm định kinh phí và tổ chức Họp Hội đồng tuyển chọn và thẩm định kinh phí. Hội đồng tuyển chọn tiến hành đánh giá hồ sơ, thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Trường hợp cần thiết, Lãnh đạo Sở KH&CN xem xét, quyết định thành lập, quy định số lượng thành viên và thành phần tham gia Tổ thẩm định kinh phí để thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ. (Theo các bước: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10).
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả tư vấn của Hội đồng, kết quả thẩm định của Tổ thẩm định kinh phí (nếu có), tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở KH&CN (theo bước 11)
- Trong thời hạn 2,75 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Khoa học trình Lãnh đạo Sở KH&CN phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy định về tổ chức và hoạt động của mình (theo các bước: B12. B13)
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Lãnh đạo Sở KH&CN phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo quy định về tổ chức và hoạt động của mình (theo bước 14).

- Trong thời hạn 1/4 ngày làm việc, Phòng Quản lý khoa học chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (theo bước 15)
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý khoa học và bàn giao cho nhân viên Bộ phận hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
22. Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước (mã TTHC: 2.002724)
22.1. Thời hạn giải quyết
- Hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở phải gửi đến cơ quan, đơn vị cấp cơ sở trong hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, bao gồm cả thời gian gia hạn thực hiện nhiệm vụ (nếu có);
- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ cơ quan, đơn vị cấp cơ sở tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

    Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá “Đạt” trở lên: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng, lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng về việc hoàn thiện hồ sơ và gửi về cơ quan, đơn vị cấp cơ sở;

  Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”: cơ quan, đơn vị cấp cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử lý theo quy định về xử lý đối với nhiệm vụ không hoàn thành tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC.

22.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 
	0,5 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B3
	
	Chuyên viên phòng Quản lý khoa học
	Không quy định thời gian

	B4
	
	Trưởng phòng QLKH
	Không quy định thời gian

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	Không quy định thời gian

	B6
	
	Phòng QLKH, Hội đồng nghiệm thu, Tổ chuyên gia (Trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được)
	Không quy định thời gian

	B7
	
	Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu
	Không quy định thời gian

	B8
	
	Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học
	0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Không tính thời gian


22.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, trực tuyến tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCD, trong thời gian 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý khoa học.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

- Trưởng phòng QLKH phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Phòng Quản lý khoa học trình Lãnh đạo Sở được phân công văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học tham mưu, Trưởng phòng QLKH trình trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu) và Tổ chuyên gia để đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm đo kiểm của nhiệm vụ (Trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được).

+ Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu) và Tổ chuyên gia để đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm đo kiểm của nhiệm vụ (Trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được).

+ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, ký Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Tổ chuyên gia đánh giá (Trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được).

+ Phòng QLKH, Hội đồng nghiệm thu, Tổ chuyên gia (Trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu và Tổ chuyên gia (nếu có) để đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 

+ Sau khi có kết quả của Hội đồng nghiệm thu và Tổ tư vấn (nếu có), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ký Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu (kết quả giải quyết).

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả từ Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Rà soát, tổng hợp, tra cứu thông tin liên quan đến đề xuất, đặt hàng và trình dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 





Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý 





Trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ





Ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn


 xác định nhiệm vụ





Tổ chức họp


Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ





Tổng hợp kết quả họp Hội đồng, trình Trưởng phòng QLKH dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục kèm theo hồ sơ, biên bản





Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng





Phê duyệt kết quả





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ 





Phân công thụ lý hồ sơ





Tổ chức mở, kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ (Bước 7)





Trình Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra đối với hồ sơ không hợp lệ








Tổ chức họp 


Hội đồng tuyển chọn





Phê duyệt Thông báo kết quả kiểm tra đối với hồ sơ không hợp lệ (Bước 28)





Trình lãnh đạo Sở phê duyệt Thông báo kết quả kiểm tra đối với hồ sơ không hợp lệ





Trình phê duyệt Quyết định thành lập và Giấy mời Hội đồng tuyển chọn 





Phê duyệt Quyết định thành lập và Giấy mời họp Hội đồng tuyển chọn





(Bước 3) Dự thảo Quyết định thành lập và Giấy mời Hội đồng tuyển chọn





Trình Dự thảo Thông báo kết quả


 họp Hội đồng tuyển chọn





 Trình duyệt Thông báo kết quả


 họp Hội đồng tuyển chọn





 Trình duyệt Thông báo kết quả


 họp Hội đồng tuyển chọn





Thông qua Trung tâm HCC gửi Thông báo kết quả  họp Hội đồng tuyển chọn 








Nộp hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn





Dự thảo Quyết định thành lập và Giấy mời họp Tổ thẩm định kinh phí 





Trình phê duyệt Quyết định thành lập và Giấy mời họp Tổ thẩm định kinh phí





Phê duyệt Quyết định thành lập và Giấy mời họp Tổ thẩm định kinh phí





Tổ chức họp 


Tổ thẩm định kinh phí 





Trình dự thảo Thông báo kết quả


 Thẩm định kinh phí





Trình duyệt Thông báo kết quả


 Thẩm định kinh phí





Duyệt Thông báo kết quả


 Thẩm định kinh phí





Thông qua Trung tâm HCC, Gửi thông báo kết quả Thẩm định kinh phí





Nộp hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí





Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn 





Trình phê duyệt 


kết quả tuyển chọn 





Phê duyệt kết quả





(Bước 6) Chuyển Kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ 





Phân công thụ lý 





Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ








Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 





Trình Trưởng phòng QLKH dự thảo Quyết định thành lập


 Hội đồng nghiệm thu








Xem xét, giải quyết hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu 





Ký Quyết định thành lập


 Hội đồng nghiệm thu 








Tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh








Phê duyệt kết quả giải quyết





Chuyển Kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thực hiện đăng nhập thông tin về


tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia


về tài sản công, thẩm định hồ sơ








Trình Trưởng phòng QLKH hồ sơ kèm theo dự thảo Tờ trình








Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








Xem xét kết quả giải quyết, ký


trình lãnh đạo UBND thành phố





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo


UBND thành phố phê duyệt kết quả


giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển Kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả


cho tổ chức, cá nhân





Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Thẩm định hồ sơ





Trình Trưởng phòng QLKH hồ sơ kèm theo dự thảo Tờ trình








Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố/cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt kết quả








Xem xét kết quả giải quyết, ký trình Lãnh đạo UBND thành phố chuyển B7 hoặc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển B10








Phân công 


thẩm tra hồ sơ








Thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết








Thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo


UBND thành phố phê duyệt kết quả


giải quyết





Phê duyệt kết quả 








Chuyển Kết quả đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công





Trả kết quả


cho tổ chức, cá nhân





Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng QLKH tờ trình của Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ, trình Trưởng phòng QLKH tờ trình của Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo VP UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công thụ lý hồ sơ








Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình dự thảo Tờ trình và kết quả trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








Trình duyệt Tờ trình và kết quả trình UBND thành phố phê duyệt kết quả





 Xem xét, duyệt tờ trình trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình dự thảo kết quả � giải quyết





Trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ








Phân công thụ lý hồ sơ








Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình dự thảo Tờ trình và kết quả trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








Trình duyệt Tờ trình và kết quả trình UBND thành phố phê duyệt kết quả





 Xem xét, duyệt tờ trình trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình dự thảo kết quả � giải quyết





Trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Thẩm định hồ sơ và Trình dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ





Trình duyệt 


 kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Thẩm định hồ sơ và Trình dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ





Trình duyệt 


 kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Thẩm định hồ sơ và Trình dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ





Trình duyệt 


 kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Thẩm định hồ sơ và Trình dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ





Trình duyệt 


 kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Thẩm định hồ sơ và Trình dự thảo kết quả giải quyết hồ sơ





Trình duyệt 


 kết quả giải quyết hồ sơ





Phê duyệt kết quả 








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Thẩm định hồ sơ


Và trình dự thảo kết quả





Trình phê duyệt kết quả giải





Phê duyệt kết quả








Chuyểnvà nhận hồ sơ/kết quả





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá; kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ (Bước 7)





Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức,cá nhân





Trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hện nhiệm vụ








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hện nhiệm vụ








Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả








Thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hện nhiệm vụ 





(Bước 3) Thẩm định, đánh giá và giải quyết hồ sơ; trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả








Phê duyệt               kết quả 





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá; kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ








Trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)








Trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)








Thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn thẩm định kết quả thực hện nhiệm vụ 





Thẩm định 


và giải quyết hồ sơ








Trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả








Ký duyệt hồ sơ








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân











Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá; kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ








Trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)








Trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)








Thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá và thẩm định kết quả thực hện nhiệm vụ 





Đánh giá và thẩm định 


và giải quyết hồ sơ








Trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả








Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả








Ký duyệt hồ sơ








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân











Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Tổng hợp và xử lý phiếu đề xuất và trình Trưởng phòng QLKH trình lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng tư vấn xác định








Trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định








Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở








Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở








Trình Trưởng phòng QLKH trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả








Trình lãnh đạo Sở phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở








Ký duyệt hồ sơ











Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công








Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân











Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công thụ lý hồ sơ





Tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ





Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn hoặc Tổ thẩm định kinh phí (trường hợp cần thiết)








Trình duyệt Thông báo kết quả kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn hoặc Tổ thẩm định kinh phí (trường hợp cần thiết)





Duyệt Thông báo kết quả kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn hoặc Tổ thẩm định kinh phí (trường hợp cần thiết) (Bước 15)





Tổ chức họp


 Hội đồng tuyển chọn và thẩm định kinh phí





Trình dự thảo Thông báo kết quả tư vấn Hội đồng tuyển chọn và thẩm định kinh phí








Trình duyệt Thông báo kết quả tư vấn Hội đồng tuyển chọn và thẩm định kinh phí








Duyệt Thông báo kết quả tư vấn Hội đồng tuyển chọn và thẩm định kinh phí





Hoàn thiện hồ sơ và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 





Trình dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Phê duyệt kết quả





Trình duyệt Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn








(Bước 6) Chuyển kết quả               đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân








Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Kiểm tra, xem xét hồ sơ, yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có), trình Trưởng phòng QLKH trình lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng nghiệm thu và Tổ Chuyên gia (nếu có)











Trình Lãnh đạo Sở ký Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Tổ chuyên gia (Trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được)








Xem xét, ký Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Tổ chuyên gia (Trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được)








Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 











Phê duyệt kết quả giải quyết








Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công








Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân














